
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ 

Tháng 7/2024  

Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU VÀ CÁC PTGT 

Lớp: Mầm 1(Sunrise) 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 
Những con 

vật sống 

trong rừng 

 

Thơ:  
Con voi 

 

 

Trò chuyện về 

con voi, con 

gấu 

 

Bò theo 

đường dích 

dắc 

 

Phân biệt  

1 và nhiều 

 

NH 

Chú voi con 

ở bản đôn 

Tuần 2 
Những con 

vật sống 

dưới nước 

 

Xé dán con 

cá 

 

Bước lên, 

xuống bục 

cao 30cm 

 

Thơ: 
Rong và cá 

 

Đếm và so 

sánh số 

lượng 1 và 2 

 

Trò chuyện 

về con cá, 

con cua 

TUẦN 3 

PTGT đường 

bộ 

Em tập đi 

xe đạp 

Ném trúng 

đích thẳng 

đứng 

 

Em đi qua ngã 

tư đường phố 

Xếp xen kẽ 

phạm vi 4 

Trò chuyện 

về xe đạp, 

xe ô tô 

TUẦN 4 

PTGT đường 

thủy 

Xe chữa 

cháy 

 

Xé dán 

thuyền buồm 

Trò chuyện về 

thuyền buồm, 

cano 

Bò bằng 2 

bàn tay 2 

bàn chân 

 

Tách 2 

nhóm đối 

tượng thành 

2 nhóm nhỏ 

TUẦN 5 

Một số qui 

định khi đi 

đường 

VĐTN: 

Một đoàn 

tàu 

 

Một số qui 

định khi đi 

đường 

Nhận biết 

phía trước, 

phía sau của 

bé 

  

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ 

Tháng 7/2024  

Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU VÀ CÁC PTGT 

Lớp: Mầm 2 (Socola) 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 
Những con 

vật sống 

trong rừng 

 

NH: 

 Chú voi 

con ở Bản 

Đôn 

 

Trò chuyện về 

con voi, con 

gấu 

 

Phân biệt  

1 và nhiều 

 

Thơ:  
Con voi 

 

 

Bò theo 

đường dích 

dắc 

Tuần 2 
Những con 

vật sống 

dưới nước 

 

Thơ: 
Rong và cá 

 

Bước lên, 

xuống bục 

cao 30cm 

 

 

Trò chuyện 

về con cá, con 

cua 

 

Xé dán con 

cá 

 

Đếm và so 

sánh số 

lượng 1 và 

2 

TUẦN 3 

PTGT đường 

bộ 

Em tập đi xe 

đạp 

 

Em đi qua ngã 

tư đường phố 

Xếp xen kẽ 

phạm vi 4 

Trò chuyện 

về xe đạp, xe 

ô tô 

Ném trúng 

đích thẳng 

đứng 

 

TUẦN 4 

PTGT đường 

thủy 

Bò bằng 2 

bàn tay 2 

bàn chân 

 

Tách 2 nhóm 

đối tượng 

thành 2 nhóm 

nhỏ 

Xe chữa cháy Trò chuyện 

về thuyền 

buồm, cano 

Xu dán 

thuyền buồm 

TUẦN 5 

Một số qui 

định khi đi 

đường 

VĐTN: Một 

đoàn tàu 

 

 

Nhận biết phía 

trước, phía sau 

của bé 

Một số qui 

định khi đi 

đường 

  

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ 

Tháng 7/2024  

Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU VÀ CÁC PTGT 

Lớp: Mầm 3 (Kitty) 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 
Những con 

vật sống 

trong rừng 

 

Bò theo 

đường dích 

dắc 

 

 

Thơ: 
Con voi 

 

 

 

Phân biệt 

1 và nhiều 

 

 

NH: 

Chú voi con 

ở Bản Đôn 

 

Trò chuyện 

về con voi, 

con gấu 

Tuần 2 
Những con 

vật sống 

dưới nước 

 

Đếm và so 

sánh số 

lượng 1 và 

2 

 

 

Xé dán con cá 

 

Bước lên, 

xuống bục 

cao 30cm 

 

Thơ: 
Rong và cá 

 

Trò chuyện 

về con cá, 

con cua 

TUẦN 3 

PTGT đường 

bộ 

Ném trúng 

đích thẳng 

đứng 

Em tập đi xe 

đạp 

Xếp xen kẽ 

phạm vi 4 

Trò chuyện 

về xe đạp, xe 

ô tô 

Em đi qua 

ngã tư 

đường phố 

 

TUẦN 4 

PTGT đường 

thủy 

Trò chuyện 

về thuyền 

buồm, cano 

VĐTN: Một 

đoàn tàu 

 

Xé dán 

thuyền buồm 

Bò bằng 2 

bàn tay 2 

bàn chân 

 

Tách 2 

nhóm đối 

tượng thành 

2 nhóm nhỏ 

TUẦN 5 

Một số qui 

định khi đi 

đường 

Một số qui 

định khi đi 

đường 

Xe chữa cháy 

 

Nhận biết 

phía trước, 

phía sau của 

bé 

 

  

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ 

Tháng 7/2024  

Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU VÀ CÁC PTGT 

Lớp: Mầm 4 (Cherry) 

Thứ 

 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 
Những con 

vật sống 

trong rừng 

 

NH: 

Chú voi con 

ở Bản Đôn 

 

Trò chuyện 

về con voi, 

con gấu 

 

Phân biệt 

1 và nhiều 

 

Thơ: 
Con voi 

 

 

Bò theo 

đường dích 

dắc 

Tuần 2 
Những con 

vật sống 

dưới nước 

 

Thơ: 
Rong và cá 

 

Trò chuyện 

về con cá, con 

cua 

 

Bước lên, 

xuống bục 

cao 30cm 

 

Xé dán con 

cá 

 

Đếm và so 

sánh số 

lượng 1 và 

2 

TUẦN 3 

PTGT đường 

bộ 

Trò chuyện 

về xe đạp, 

xe ô tô 

Em đi qua 

ngã tư đường 

phố 

Xếp xen kẽ 

phạm vi 4 

Em tập đi xe 

đạp 

Ném trúng 

đích thẳng 

đứng 

 

TUẦN 4 

PTGT đường 

thủy 

Bò bằng 2 

bàn tay 2 

bàn chân 

 

Tách 2 nhóm 

đối tượng 

thành 2 nhóm 

nhỏ 

Xé dán 

thuyền buồm 

Trò chuyện 

về thuyền 

buồm, cano 

Xe chữa 

cháy 

 

TUẦN 5 

Một số qui 

định khi đi 

đường 

Một số qui 

định khi đi 

đường 

Nhận biết 

phía trước, 

phía sau của 

bé 

VĐTN: Một 

đoàn tàu 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ 

Tháng 7/2024  

Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU VÀ CÁC PTGT 

Lớp: Mầm 5 (Hướng Dương) 

 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 
Những con 

vật sống 

trong rừng 

 

Thơ: 
Con voi 

 

 

Bò theo 

đường dích 

dắc 

 

 

Phân biệt 

1 và nhiều 

 

NH: 

Chú voi con ở 

Bản Đôn 

 

Trò chuyện 

về con voi, 

con gấu 

Tuần 2 
Những con 

vật sống 

dưới nước 

 

Xé dán con 

cá 

 

Đếm và so 

sánh số lượng 

1 và 2 

 

Bước lên, 

xuống bục 

cao 30cm 

 

Thơ: 
Rong và cá 

 

Trò chuyện 

về con cá, 

con cua 

TUẦN 3 

PTGT đường 

bộ 

Em tập đi 

xe đạp 

Ném trúng 

đích thẳng 

đứng 

Xếp xen kẽ 

phạm vi 4 

Trò chuyện về 

xe đạp, xe ô tô 

Em đi qua 

ngã tư 

đường phố 

 

TUẦN 4 

PTGT đường 

thủy 

Trò chuyện 

về thuyền 

buồm, cano 

Xe chữa cháy 

 

Xé dán 

thuyền 

buồm 

Bò bằng 2 bàn 

tay 2 bàn chân 

 

Tách 2 

nhóm đối 

tượng thành 

2 nhóm nhỏ 

TUẦN 5 

Một số qui 

định khi đi 

đường 

Một số qui 

định khi đi 

đường 

VĐTN: Một 

đoàn tàu 

Nhận biết 

phía trước, 

phía sau của 

bé 

 

  

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ 

Tháng 7/2024  

Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU VÀ CÁC PTGT 

Lớp: Mầm 6 (Teddy) 

 

Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 
Những con 

vật sống 

trong rừng 

 

NH: 

Chú voi con 

ở Bản Đôn 

 

Trò chuyện 

về con voi, 

con gấu 

 

Phân biệt 

1 và nhiều 

 

Thơ: 
Con voi 

 

 

Bò theo 

đường dích 

dắc 

Tuần 2 
Những con 

vật sống 

dưới nước 

 

Thơ: 
Rong và cá 

 

Trò chuyện 

về con cá, con 

cua 

 

Bước lên, 

xuống bục 

cao 30cm 

 

Xé dán con 

cá 

 

Đếm và so 

sánh số 

lượng 1 và 

2 

TUẦN 3 

PTGT đường 

bộ 

Em tập đi 

xe đạp 

Ném trúng 

đích thẳng 

đứng 

 

Em đi qua 

ngã tư đường 

phố 

Xếp xen kẽ 

phạm vi 4 

Trò chuyện 

về xe đạp, 

xe ô tô 

TUẦN 4 

PTGT đường 

thủy 

Xe chữa 

cháy 

 

Xé dán 

thuyền buồm 

Trò chuyện về 

thuyền buồm, 

cano 

Bò bằng 2 

bàn tay 2 

bàn chân 

 

Tách 2 

nhóm đối 

tượng thành 

2 nhóm nhỏ 

TUẦN 5 

Một số qui 

định khi đi 

đường 

VĐTN: 

Một đoàn 

tàu 

 

Một số qui 

định khi đi 

đường 

Nhận biết 

phía trước, 

phía sau của 

bé 

  

 


